
SO SÁNH GÓC HÓA TRỊ 

1. SO SÁNH GÓA HÓA TRỊ GIỮA CÁC PHÂN TỬ AHn. 

 A cùng chu kỳ, n thay đổi: Cùng trạng thái lai hóa, nếu A càng có nhiều cặp 

e tự do thì góc hóa trị có xu hướng càng nhỏ so với góc lai hóa (do H kích 

thước rất nhỏ nên cặp e tự do sẽ ảnh hưởng đến góc hóa trị):  

CH4 = 10905(0 cặp tự do)> NH3= 10703 (1 cặp tự do)> H2O = 10405(2 cặp tự do) 

SiH4 = 10905(0 cặp tự do) > PH3 = 940 (1 cặp tự do) >H2S = 920(2 cặp tự do) 

 A cùng phân nhóm chính, n không đổi: Khi đi từ trên xuống dưới trong một 

phân nhóm chính, do mật độ điện tử của các AO hóa trị của A giảm nên khả 

năng lai hóa của A giảm nên góc hóa trị giảm dần:  

NH3 (10703) > PH3(940) > AsH3(920) 

 

2. SO SÁNH GÓC HÓA TRỊ GIỮA CÁC PHÂN TỬ ABn ( B không là H) 

 Cùng nguyên tử trung tâm A, n không đổi, B cùng phân nhóm chính: Nếu độ 

âm điện của B càng nhỏ hơn A thì cặp e lk (A-B) chiếm khoảng không gian 

quanh A càng lớn nên góc hóa trị tăng. Đặc biệt khi B có kích thước rất lớn 

so với A khi đó góc hóa trị tăng và có thể lớn hơn góc lai hóa theo lý thuyết. 

NF3=1020 < NCl3= 10701 < NBr3= 10708 < NI3= 11508 (> 10905) 

 A cùng phân nhóm chính, n và B không đổi: Khi đi từ trên xuống dưới trong 

một phân nhóm chính, do mật độ điện tử của các AO hóa trị của A giảm nên 

khả năng lai hóa của A giảm nên góc hóa trị giảm dần:  

NF3 (1020) > PF3(970) > AsF3(960) 

 

3. SO SÁNH GÓA HÓA TRỊ TRONG NỘI BỘ PHÂN TỬ ABn  

( A, B thuộc chu kỳ 1,2,3) 

Nhìn chung, cặp e lk(A-B) chiếm khoảng không gian quanh A càng lớn thì 

lực đẩy nó tạo ra càng mạnh làm góc hóa trị tăng. 

 Khoảng không gian quanh A của :  

2e tự do của A >  lk đôi (A=B)>  lk đơn (A-B) > 1 e tự do của A 

Ví dụ: 

          COCl2 dạng tam giác phẳng không đều. Quanh C có lực đẩy: 

 LK đôi C=O ↔ lk đơn C-Cl > 2e lk C-Cl ↔ 2e lk C-Cl   

→ góc OCCl = 124,40 > 1200 , góc ClCCl = 111,20 < 1200                                       
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Góc hóa trị SO3
2-  là 1060 < 10905 do có 1 cặp e tự do. 

 

      Góc hóa trị ONO = 13403 > 1200 có thể được giải thích là do  lực đẩy giữa:  

                           cặp e lk ↔ cặp e lk > cặp e lk ↔ 1 e tự do 

 

 
 

 Nếu B là các nguyên tố có độ âm điện khác nhau thì nguyên tố nào có độ âm 

điện càng lớn hơn A thì cặp e lk của chúng sẽ chiếm khoảng không gian 

quanh A càng nhỏ làm góc hóa trị nhỏ. 

 

Ví dụ: Trong CH3Cl do Cl có độ âm điện lớn hơn C nên cặp e lk C-Cl sẽ bị 

hút về Cl nên chúng chiếm khoảng không gian quanh C nhỏ làm cho lực 

đẩy: 2e lk C-H ↔ 2e lk C-Cl < 2e lkC-H ↔ 2e lkC-H   

→ góc HCCl < 10905 ; góc HCH = 11003 > 10905  
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